
STT CÁC LOẠI CHI PHÍ KÝ HIỆU CÁCH TÍNH THÀNH TIỀN

I Chi phí thực hiện dịch vụ

Hạng mục: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ; Quét dọn, thu gom 

vận chuyển rác và dọn vệ sinh khối Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh
GDV 1,272,226,000             

II Chi phí quản lý dịch vụ GQLDV GDV             *          2,763  % 35,151,604                  

III Chi phí tư vấn dịch vụ GTV GTV1 +…..+ GTVn 42,741,765                  

1 Chi phí lập hồ sơ dự toán GTV1 GDV/1,1*      2,070 %  *   12 %    * 1,1 3,160,209                    

2 Chi phí giám sát thi công GTV2 GDV/1,1 *      2,566 %  *               * 1,1 32,645,319                  

3
Chi phí thẩm tra dự toán

(Tối thiểu theo QĐ 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017)

GTV3 Tối thiểu: 2.000.000đ                      2,000,000 

4 Chi phí lựa chọn nhà thầu GTV4 GDV/1,1 *      0,388 %  *               * 1,1 4,936,237                    

IV Chi phí khác GK GK1 + …..+ GKn 14,392,995                  

1 Lệ phí thẩm định dự toán GK1 GDV/1,1 *      0,122 %   *                 1,1 1,552,116                    

2 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán GK2 0,950 %   *  (GDV + GQLDV + GTV + GK1) 12,962,867                  

V Dự phòng phí GDP 5%  *  (GDV + GQLDV + GTV + GK) 68,225,618                  

TỔNG KINH PHÍ H GDV  +  GQLDV  +  GTV  +  GK  +  GDP 1,432,737,983             

1,432,738,000

Phụ lục

Làm tròn:

(Đính kèm công văn 2378/STC-QLG.CS ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Sở Tài chính)





Dài Rộng Cao Riêng Chung

A

1 13,862.03     

Hoa viên 1 50.00       43.00       2,150.0   

64.00       31.00       1,984.0   

33.00       27.00       891.0      

Hoa viên 2 43.00       50.00       2,150.0   

Hoa viên 3 63.00       28.00       1,764.0   

Hoa viên 4 56.00       28.00       1,568.0   

Hoa viên trước Cổng thông tin điện tử 2.00    76.9        

Hoa viên giáp Lý Thường Kiệt 77.49       30.00       2,324.7   

31.78       30.00       953.4      

2 Cỏ lá tre 543.02          m2

Hoa viên trung tâm 2.00    17.00       19.00       646.0      

-Trừ Trâm Ổi (2.00)   (307.7)     

-Trừ Tùng (4.00)   (153.9)     

-Trừ Chuỗi Ngọc (4.00)   11.60       1.00         (46.4)       

Hoa viên trước nhà xe 45.00       9.00         405.0      

3 Cây hàng rào (Cây Nguyệt Quế) 472.00          m2

Hoa viên 1 163.00     0.60         97.8        

Hoa viên 2 43.00       0.60         25.8        

50.00       0.60         30.0        

Hoa viên 3 2.00    63.00       0.60         75.6        

2.00    28.00       0.60         33.6        

Hoa viên 4 56.00       0.60         33.6        

2.00    28.00       0.60         33.6        

Hoa viên Hồ nước 52.00       2.00         104.0      

Hoa viên trước Cổng thông tin điện tử 2.00    30.00       0.50         30.0        

Hoa viên bên hông Cổng thông tin điện tử 20.00       0.40         8.0          

4 Cây hàng rào (Cây Ắc Ó) 493.79          m2

Hoa viên 1 147.00     0.30         44.1        

27.00       0.30         8.1          

Hoa viên trung tâm 13.00       0.60         7.8          

4.00    7.00         0.30         8.4          

4.00    11.60       0.20         9.3          

4.00    8.50         1.20         40.8        

2.00    40.00       1.20         96.0        

Hoa viên trước nhà xe 114.00     0.30         34.2        

Hoa viên Nhà ăn 4.00    4.00         0.30         4.8          

2.00    10.50       0.20         4.2          

4.00         0.20         0.8          

2.00    6.00         0.20         2.4          

2.00    3.50         0.20         1.4          

4.00         0.20         0.8          

4.00    4.00         0.30         4.8          

15.00       2.00         30.0        

5.00         2.00         10.0        

Thảm cỏ công viên (cây Cúc dại)

(7² * 3,14)/4

CHĂM SÓC HOA VIÊN UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

7² * 3,14

3,5² * 3,14

BẢNG KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT

CHĂM SÓC HOA VIÊN; QUÉT DỌN, THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC KHUÔN VIÊN; 

DỌN VỆ SINH KHỐI VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

STT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
BP 

GN

DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG
ĐVT



Dài Rộng Cao Riêng Chung
STT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

BP 

GN

DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG
ĐVT

4.50         2.00         9.0          

15.00       2.00         30.0        

28.00       2.00         56.0        

- Trừ Cỏ Chỉ nhật (15.0)   2.00         1.00         (30.0)       

Hoa viên bên hông Cổng thông tin điện tử 30.00       0.40         12.0        

Hoa viên bên hông Hội trường 75.00       0.20         15.0        

71.03       0.20         14.2        

Hoa viên giáp Lý Thường Kiệt 77.49       0.40         31.0        

30.00       0.40         12.0        

31.78       0.40         12.7        

2.00    30.00       0.40         24.0        

5 Cỏ chỉ nhật 2,515.67       m2

Hoa viên Hồ nước 4.00    295.8      

Hoa viên Nhà ăn 15.00  2.00         1.00         30.0        

10.50       4.00         42.0        

3.50         10.00       35.0        

Hoa viên bên hông Hội trường 18.00       27.00       486.0      

12.00       6.00         72.0        

15.81       27.00       426.9      

12.00       6.00         72.0        

Hoa viên bên hông Cổng thông tin điện tử 33.00       32.00       1,056.0   

6 Cây lá màu bồn cảnh 43.40            m2

Hoa viên trung tâm 10.00       0.80         8.0          

Hoa viên Nhà ăn 28.00       1.20         33.6        

9.00         0.20         1.8          

7 Cây lá màu bồn cảnh (Trâm Ổi) 26.40            m2

Hoa viên trung tâm 22.00       1.20         26.4        

8 Cây bồn cảnh (Cây Sim) 36.00            m2

2.00    45.00       0.40         36.0        

9 Cây Chuỗi ngọc 654.40          m2

Hoa viên trung tâm 4.00    11.60       1.00         46.4        

Hoa viên Hồ nước 4.00    38.00       4.00         608.0      

10 Cây Mai Vàng 65.00            chậu

11 Cây Bông Giấy 174.00          chậu

12 Cây Vạn Thọ 16.00            chậu

13 Cây Màu Gà 10.00            chậu

14 Cây Hoa Hồng 13.00            chậu

15 Cây Hồng Tường Vi 2.00              chậu

16 Cây Mai Chiếu Thủy 19.00            chậu

17 Cây Nguyệt Quế 34.00            chậu

18 Cây Sanh 5.00              chậu

19 Cây Sanh cổ thụ 2.00              cây

20 Cây Gừa 4.00              cây

21 Cây Cau Kiểng 26.00            cây

22 Sen 34.00            chậu

23 Cây Vạn Niên Tùng 28.00            chậu

24 Cây Sứ cùi 24.00            chậu

25 Cây Hoàng Yến 62.00            cây

26 Cây Cam 2.00              chậu

27 Cây Thúy Liễu 3.00              chậu

(17*8,7)*1/2



Dài Rộng Cao Riêng Chung
STT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

BP 

GN

DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG
ĐVT

28 Cây Phúc Lộc Thọ 27.00            chậu

29 Cây Chòi Mòi 1.00              cây

30 Cây Cóc kiểng 2.00              cây

31 Cây Sung 1.00              chậu

32 Cây Sung trên đồi 1.00              cây

33 Cây Thiên Tuế 35.00            cây

34 Cây Phát Tài 8.00              cây

35 Cây Mận 2.00              cây

36 Cây Cau Bụng 2.00              cây

37 Cây Osaka 2.00              cây

38 Cây Bách Tùng 17.00            cây

39 Cây Dúi 2.00              cây

40 Cây Cọ 16.00            cây

41 Cây Lộc Vừng 2.00              cây

42 Cây Đào Tiên 1.00              cây

43 Cây Rán 175.00          cây

44 Lá Màu 12.00            chậu

45 Mai Vạn Phúc 12.00            chậu

B

1 11,550.60     m2

2 2.00              tấn/tháng

C

1        136.06 m2

1.90         2.20         9.00      37.620    

1.00         1.20         82.00    98.441    

2 880.00          m2

3 8.00              bộ

Vệ sinh cửa ra vào

Vệ sinh cửa sổ

Quét dọn lối đi

Vệ sinh cửa ra vào, cửa sổ

Vệ sinh nhà WC

QUÉT DỌN, THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC KHUÔN VIÊN UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

DỌN VỆ SINH KHỐI VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Diện tích quét dọn trong khuôn viên 

Vận chuyển rác khuôn viên



97.8            

25.8            

30.0            

37.8            

16.8            

33.6            

16.8            

104.0          

15.0            

8.0              

44.1            

8.1              

7.8              

2.1              

2.3              

10.2            

48.0            

34.2            

1.2              

2.1              

0.8              

1.2              

0.7              

0.8              

1.2              

30.0            

10.0            



9.0              

30.0            

56.0            

2.0              

12.0            

15.0            

14.2            

31.0            

12.0            

12.7            

12.0            

2.0              

42.0            

35.0            

486.0          

72.0            

426.9          

72.0            

1,056.0       

8.0              

33.6            

1.8              

26.4            

11.6            

152.0          



65,040.0     78.0             5,073,120.0   

1.0              322,043.0    322,043.0      

5,395,163.0   

5,395,000.0   

4,000.00     



STT Hạng mục công việc
 Khối lượng 

chi tiết 
ĐVT

  Tổng khối lượng

cả năm 

a b  c d e f  g= c x e 

A

1 Duy trì thảm cúc dại 13,862.0   m2 2  lần 27,724.1                

2 Duy trì thảm cỏ lá tre 543.02       m2 4  lần 2,172.1                  

3 Duy trì thảm cỏ chỉ nhật 2,515.67   m2 4  lần 10,062.7                

4 Tưới nước thảm cỏ bằng máy 3,058.69   m2 72  lần 220,225.7              

5 Làm cỏ tạp hoa viên cỏ chỉ và cỏ lá tre 3,058.69   m2 6  lần 18,352.1                

6 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ 3,058.69   m2 4  lần 12,234.8                

7 Bón phân thảm cỏ 3,058.69   m2 4  lần 12,234.8                

8 Duy trì cây hàng rào, đường viền Nguyệt Quế 472.00       m2 3  lần 1,416.0                  

9 Duy trì cây hàng rào, đường viền Ắc Ó 493.79       m2 3  lần 1,481.4                  

10 Duy trì bồn hoa, bồn cảnh cây Lá màu, Trâm 

Ổi, 

Chuỗi Ngọc, Sim tím

760.20       m2 3  lần 2,280.6                  

11 Tưới nước cây hàng rào, bồn hoa bằng máy 1,725.99   m2 72  lần 124,271.6              

12 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa 760.20       m2 4  lần 3,040.8                  

13 Bón phân và xử lý đất bồn hoa 760.20       m2 2  lần 1,520.4                  

14 Duy trì cây cảnh trổ hoa và cây cảnh tạo hình 360.00       cây 1  lần 360.0                     

Cây Sanh cổ thụ 2.00              cây

Cây Gừa 4.00              cây

Cây Cau Kiểng 26.00            cây

Cây Hoàng Yến 62.00            cây

Cây Chòi Mòi 1.00              cây

Cây Cóc kiểng 2.00              cây

Cây Sung trên đồi 1.00              cây

Cây Thiên Tuế 35.00            cây

Cây Phát Tài 8.00              cây

Cây Mận 2.00              cây

Cây Cau Bụng 2.00              cây

Cây Osaka 2.00              cây

Cây Bách Tùng 17.00            cây

Cây Dúi 2.00              cây

Cây Cọ 16.00            cây

Cây Lộc Vừng 2.00              cây

Cây Đào Tiên 1.00              cây

Cây Rán 175.00          cây

15 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo 

hình

bằng máy

360.00       cây 72  lần 25,920.0                

16 Duy trì cây cảnh trồng chậu 481.00       chậu 3  lần 1,443.0                  

Cây Mai Vàng 65.00            chậu

Cây Bông Giấy 174.00          chậu

Cây Vạn Thọ 16.00            chậu

Cây Màu Gà 10.00            chậu

Cây Hoa Hồng 13.00            chậu

BẢNG KHỐI LƯỢNG CHI TIẾTCHĂM SÓC HOA VIÊN; 

QUÉT DỌN, THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC KHUÔN VIÊN; 

DỌN VỆ SINH KHỐI VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Số lần thực hiện 

trong 12 tháng

CHĂM SÓC HOA VIÊN UBND TỈNH ĐỒNG THÁP



STT Hạng mục công việc
 Khối lượng 

chi tiết 
ĐVT

  Tổng khối lượng

cả năm 

a b  c d e f  g= c x e 

Số lần thực hiện 

trong 12 tháng

Cây Hồng Tường Vi 2.00              chậu

Cây Mai Chiếu Thủy 19.00            chậu

Cây Nguyệt Quế 34.00            chậu

Cây Sanh 5.00              chậu

Sen 34.00            chậu

Cây Vạn Niên Tùng 28.00            chậu

Cây Sứ cùi 24.00            chậu

Cây Cam 2.00              chậu

Cây Thúy Liễu 3.00              chậu

Cây Phúc Lộc Thọ 27.00            chậu

Cây Sung 1.00              chậu

Lá màu 12.00            Chậu

Mai Vạn Phúc 12.00            Chậu

17 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng máy 481.00       chậu 72  lần 34,632.0                

18 Vô phân, xịt thuốc chậu cảnh 481.00       chậu 3  lần 1,443.0                  

B QUÉT DỌN, THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC KHUÔN VIÊN UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

1 Diện tích quét dọn trong khuôn viên 11,550.60 m2 96  lần 1,108,857.6          

2 Vận chuyển rác khuôn viên 2.00           tấn 12  lần 24.0                       

C DỌN VỆ SINH KHỐI VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

1 Vệ sinh cửa ra vào, cửa sổ 136.06       m2 12  lần 1,632.7                  

2 Quét dọn lối đi 880.00       m2 720  lần 633,600.0              

3 Vệ sinh nhà WC 8.00           bộ 720  lần 5,760.0                  

* Ghi chú:

 - Kinh phí chăm sóc cây kiểng trong các phòng làm việc luôn thay đổi thường xuyên, do đó sẽ được nghiệm thu

 thanh quyết toán thực tế riêng theo yêu cầu Uỷ Ban.

 - Hạng mục chăm sóc cắt tỉa cây Dầu tùy thuộc vào từng thời điểm theo yêu cầu UBND tỉnh sẽ tính toán chi phí 

cắt tỉa chi tiết báo giá riêng.

 - Quét dọn, thu gom vận chuyển rác khuôn viên được thực hiện như sau:

     + Quét dọn khuôn viên: 02 ngày/tuần (vào Thứ 2 và thứ 5).

     + Thu gom, vận chuyển rác về bãi: 01 tháng/lần.

 - Dọn vệ sinh khối văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp được thực hiện như sau: 

     + Vệ sinh cửa sổ, cửa ra vào: 01 lần/tháng

     + Quét dọn lối đi: 02 lần/ngày (thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)

     + Vệ sinh nhà WC: 02 lần/ngày (thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)



277.2             

21.7               543.02        21.72               

100.6             2,515.67     100.63             

2,202.3          3,058.69     

183.5             3,058.69     

122.3             3,058.69     

122.3             3,058.69     

14.2               472.00        

14.8               493.79        

22.8               760.20        

1,242.7          1,725.99     

30.4               

15.2               

3.6                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

259.2             

14.4               

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 



-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

346.3             

14.4               

960,000.0      

10,000.0        

1,632.24          6,600.0     10,772,784     

633,600.00      275.0        174,240,000   

5,760.00          11,000.0   63,360,000     

248,372,784   

 - Hạng mục chăm sóc cắt tỉa cây Dầu tùy thuộc vào từng thời điểm theo yêu cầu UBND tỉnh sẽ tính toán chi phí 



Riêng Chung

A

1 CX1.02.11 100m2 35,576                             

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 0.145      178,943                25,945                

C- Máy thi công

Máy cắt cỏ 3CV ca 0.0603    159,712                9,631                  

2 CX1.02.11 Phát cỏ chỉ nhật thuần chủng bằng máy 100m2 35,577                             

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 0.145      178,943                25,947                

C- Máy thi công

Máy cắt cỏ 3CV ca 0.0603    159,712                9,631                  

3 CX1.02.11 Phát cỏ lá tre thuần chủng bằng máy 100m2 35,577                             

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 0.145      178,943                25,947                

C- Máy thi công

Máy cắt cỏ 3CV ca 0.0603    159,712                9,631                  

4 CX1.01.12 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng 100m2 41,684                             

B- Nhân công

Bậc 3,5/7 (Nhóm 2) công 0.090      1.42         165,737                21,181                

C- Máy thi công

Máy bơm nước, động cơ điện 1,5Kw ca 0.090      1.42         160,429                20,503                

Dịch vụ:

Địa điểm:

Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ; Quét dọn, thu gom vận chuyển rác và dọn vệ sinh khối Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh 

Số 12, đường 30/4, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thành tiền

Phát thảm cúc dại bằng máy

BẢNG PHÂN TÍCH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

STT SHĐM HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

CHĂM SÓC HOA VIÊN UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Định 

mức

Hệ số quy 

đổi

K

 Đơn giá ĐVT
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Riêng Chung

Thành tiền

STT SHĐM HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Định 

mức

Hệ số quy 

đổi

K

 Đơn giá ĐVT

5 CX1.04.00 Làm cỏ tạp hoa viên cỏ chỉ và cỏ lá tre 100m2 53,683                             

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 0.300      178,943                53,683                

6 CX1.06.00 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ 100m2 17,205                             

A- Vật liệu

Thuốc trừ sâu lít 0.015      300,000                4,500                  

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 0.071      178,943                12,705                

7 CX1.07.00 Bón phân thảm cỏ 100m2 64,105                             

A- Vật liệu

Phân vi sinh kg 3.000      16,000                  48,000                

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 0.090      178,943                16,105                

8 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền: Nguyệt Quế 100m2 2,281,357                        

A- Vật liệu

Phân vi sinh kg 6.700      16,000                  107,200              

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 12.150    178,943                2,174,157           

9 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền: Ắc Ó 100m2 2,281,357                        

A- Vật liệu

Phân vi sinh kg 6.700      16,000                  107,200              

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 12.150    178,943                2,174,157           

10 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá màu 100m2 4,197,418                        

A- Vật liệu

Phân vi sinh kg 12.000    16,000                  192,000              
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Riêng Chung

Thành tiền

STT SHĐM HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Định 

mức

Hệ số quy 

đổi

K

 Đơn giá ĐVT

Thuốc xử lý đất lít 0.060      220,000                13,200                

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 22.310    178,943                3,992,218           

11 CX2.01.12 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy 100m2 41,684                             

B- Nhân công

Bậc 3,5/7 (Nhóm 2) công 0.090      1.42         165,737                21,181                

C- Máy thi công

Máy bơm nước, động cơ điện 1,5Kw công 0.090      1.42         160,429                20,503                

12 CX2.03.00 Phun thuốc phòng trừ 100m2 34,383                             

A- Vật liệu

Thuốc trừ sâu lít 0.015      300,000                4,500                  

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 0.167      178,943                29,883                

13 CX2.04.00 Bón phân và xử lý đất bồn hoa 100m2 177,862                           

A- Vật liệu

Phân vi sinh kg 5.000      16,000                  80,000                

Thuốc xử lý đất lít 0.200      220,000                44,000                

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 0.301      178,943                53,862                

14 CX2.09.00 Duy trì cây cảnh trổ hoa và cây cảnh tạo hình 100cây 9,030,808                        

A- Vật liệu

Phân vi sinh kg 40.000    16,000                  640,000              

Thuốc xử lý đất lít 0.440      220,000                96,800                

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 46.350    178,943                8,294,008           

15 CX2.08.12 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng máy 100cây 41,684                             

B- Nhân công
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Riêng Chung

Thành tiền

STT SHĐM HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Định 

mức

Hệ số quy 

đổi

K

 Đơn giá ĐVT

Bậc 3,5/7 (Nhóm 2) công 0.090      1.42         165,737                21,181                

C- Máy thi công

Máy bơm nước, động cơ điện 1,5Kw công 0.090      1.42         160,429                20,503                

16 CX2.09.00 Duy trì cây cảnh trồng chậu 100chậu 5,642,158                        

A- Vật liệu

Phân vi sinh kg 26.000    16,000                  416,000              

Thuốc xử lý đất lít 0.330      220,000                72,600                

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 28.800    178,943                5,153,558           

17 CX2.12.12 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng máy 100chậu 28,154                             

B- Nhân công

Bậc 3,5/7 (Nhóm 2) công 0.063      1.42         165,737                14,827                

C- Máy thi công

Máy bơm nước, động cơ điện 1,5Kw công 0.0585    1.42         160,429                13,327                

18 CX2.13.00 Vô phân, xịt thuốc chậu cảnh 100chậu 4,221,397                        

A- Vật liệu

Đất mùn m3 2.000      45,455                  90,910                

Phân vi sinh kg 20.000    16,000                  320,000              

Thuốc xử lý đất lít 10.000    220,000                2,200,000           

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 9.000      178,943                1,610,487           

B

1 MT1.02.0001 10.000m2 379,191                           

B- Nhân công

Bậc 4,0/7 (Nhóm 2) công 2.5000    0.85         178,443                379,191              

2 MT2.02.0001 tấn 243,530                           

A/ VẬT TƯ

QUÉT DỌN, THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC KHUÔN VIÊN UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Quét đường trong khuôn viên UBND tỉnh

Thu gom rác sinh hoạt về bãi cự ly <15 km
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Riêng Chung

Thành tiền

STT SHĐM HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Định 

mức

Hệ số quy 

đổi

K

 Đơn giá ĐVT

 Thùng rác nhựa cái 0.0044 2,500,000          10,950                

B/ NHÂN CÔNG

Nhân công 4,0/7 (nhóm 2) công 0.2780 0.95 178,943             47,259                

C/ MÁY THI CÔNG

Xe ép rác 4 tấn ca 0.1748 0.95 1,115,990          185,321              

C

1 Vệ sinh cửa ra vào, cửa sổ 6,000                    6,000                  6,000                               

2 Quét dọn lối đi 250                       250                     250                                  

3 Vệ sinh nhà WC 10,000                  10,000                10,000                             

 

DỌN VỆ SINH KHỐI VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* Ghi chú: 

 - Đơn giá cho công tác dọn vệ sinh khối văn phòng UBND tỉnh chỉ tính chi phí nhân công thực hiện; riêng công cụ, dụng cụ và hoá chất tẩy rửa văn phòng Uỷ Ban cung 

cấp cho đơn vị.

 - Riêng phần tổng vệ sinh phục vụ Lễ + Tết, nếu UBND tỉnh có yêu cầu thì tính phát sinh phần nhân công lao động thực hiện công việc trên.
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Vật liệu Nhân công Ca máy BNL Vật liệu Nhân công Ca máy BNL

A Chăm sóc hoa viên, cây xanh và thảm cỏ

1 CX1.02.11 Phát thảm cỏ cúc dại  100m2      277.24     25,945   9,631                 -        7,192,992     2,670,003         -   

2  CX1.02.11  Phát cỏ chỉ nhật thuần chủng bằng máy  100m2      100.63       25,947    9,631                 -        2,610,937        969,100         -   

3  CX1.01.12  Phát cỏ lá tre thuần chủng bằng máy  100m2        21.72       25,947    9,631                 -           563,584        209,185         -   

4  CX1.04.00  Tưới nước thảm cỏ thuần chủng  100m2   2,202.26       21,181  20,503                 -      46,646,417   45,152,488         -   

5  CX1.06.00  Làm cỏ tạp hoa viên cỏ chỉ và cỏ lá tre  100m2      183.52       53,683                 -        9,851,961                 -           -   

6  CX1.07.00 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ  100m2      122.35         4,500       12,705       550,564      1,554,421                 -           -   

7  CX2.06.01 Bón phân thảm cỏ  100m2      122.35       48,000       16,105    5,872,685      1,970,392                 -           -   

8  CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền Nguyệt Quế  100m2        14.16     107,200  2,174,157    1,517,952    30,786,069                 -           -   

9  CX2.05.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền Ắc Ó  100m2        14.81     107,200  2,174,157    1,588,042    32,207,577                 -           -   

10  CX2.01.12 Duy trì bồn cảnh lá màu  100m2        22.81     205,200  3,992,218    4,679,791    91,046,531                 -           -   

11  CX2.03.00 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy  100m2   1,242.72       21,181  20,503                 -      26,322,195   25,479,184         -   

12  CX2.04.00 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa  100m2        30.41         4,500       29,883       136,836         908,697                 -           -   

13  CX2.09.00 Bón phân và xử lý đất bồn hoa  100m2        15.20     124,000       53,862    1,885,296         818,915                 -           -   

14  CX2.08.12 Duy trì cây cảnh trổ hoa và cây cảnh tạo hình  100cây          3.60     736,800  8,294,008    2,652,480    29,858,429                 -           -   

15  CX2.09.00 
Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng 

máy
 100cây      259.20       21,181  20,503                 -        5,490,164     5,314,333         -   

16  CX2.12.12 Duy trì cây cảnh trồng chậu  100chậu        14.43     488,600  5,153,558    7,050,498    74,365,848                 -           -   

17  CX2.13.00 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng máy  100chậu      346.32       14,827  13,327                 -        5,134,828     4,615,350         -   

18  CX2.13.00 Vô phân, xịt thuốc chậu cảnh  100chậu        14.43  2,610,910  1,610,487  37,675,431    23,239,327                 -           -   

 63,609,575  390,569,285   84,409,642         -   

BẢNG CHI TIẾT

Địa điểm: Số 12, đường 30/4, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

TT SHĐM Hạng mục công việc Đơn vị
Khối 

lượng 

 Thành tiền  Đơn giá 

Hạng mục: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ

Cộng:
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                Ủy Ban nhân dân tỉnh

Att = 63,609,575      M= 84,409,642                  

Bnc = 390,569,285    BNL = -                          

TT HẠNG MỤC CHI PHÍ Ký hiệu KINH PHÍ

1 Chi phí vật liệu VL 63,609,575.00                               

2 Chi phí nhân công NC 464,777,449.58                             

3 Chi phí xe máy M 83,565,545.89                               

I Chi phí trực tiếp T 611,952,570.48                             

II Chi phí quản lý doanh nghiệp (M<60%T) C 218,445,401.30                             

III Lợi nhuận định mức TL 41,519,898.59                               

IV Thuế giá trị gia tăng GTGT 87,191,787.04                               

Chi phí xây dựng sau thuế (tính tròn) 959,110,000.00                             

B Quét dọn, thu vận chuyển rác khuôn viên 64,740,000.00                               

C Dọn vệ sinh khối văn phòng 248,376,000.00                             

TỔNG CỘNG 1,272,226,000.00                          

*Ghi chú:

- Kinh phí chăm sóc cây kiểng trong các phòng làm việc đem thay đổi thường xuyên, do đó sẽ được nghiệm thu thanh quyết toán

 thực tế riêng theo yêu cầu Uỷ Ban

- Hạng mục chăm sóc cắt tỉa cây Dầu tùy thuộc vào từng thời điểm theo yêu cầu UBND tỉnh sẽ tính toán chi phí cắt tỉa chi tiết báo giá riêng.

- Hạng mục Quét dọn, thu gom vận chuyển rác khuôn viên được thực hiện như sau:

+ Quét dọn khuôn viên: 02 ngày/ tuần (vào Thứ 2 và Thứ 5).

Att

Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm hai mươi sáu ngàn đồng

M * 0,99

VL + NC + M

 NC * 47% 

 (T +C) * 5% 

(T+C+TL) * 10%

 Bnc * 1,19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
---------------------------

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ 

CÁCH TÍNH

Dịch vụ: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ; Quét dọn, thu gom vận chuyển rác và dọn vệ sinh khối Văn phòng 

Địa điểm: Số 12, đường 30/4, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

T + GTGT

A + B + C



+ Thu gom vận chuyển: 01 lần/tháng.

- Hạng mục Quét dọn, lau chùi vệ sinh khối văn phòng được thực hiện theo báo giá đã được Văn phòng chấp thuận với thời gian thực hiện:

+ Số lần quét dọn: 02 lần/ngày từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần.

+ Tổng vệ sinh lau chùi kiếng: 01 lần/tháng.

Tp.Cao Lãnh, ngày       tháng        năm 20

ĐD ĐƠN VỊ LẬP DỰ TOÁN



1.19

0.99

45.00% 367,171,542.29  

5%

10%

1,272,226,000      

1,261,489,000      

10,737,000.00        

- Hạng mục chăm sóc cắt tỉa cây Dầu tùy thuộc vào từng thời điểm theo yêu cầu UBND tỉnh sẽ tính toán chi phí cắt tỉa chi tiết báo giá riêng.



                  

Vật liệu Nhân công Ca máy BNL Vật liệu Nhân công Ca máy BNL

B
QUÉT DỌN, THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC 

KHUÔN VIÊN UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
1 MT1.02.0001 Quét đường trong khuôn viên UBND tỉnh  10.000 m2         110.89     379,191    42,046,924 

2 MT2.02.0001 Thu gom rác sinh hoạt về bãi cự ly <15 km  tấn           24.00       10,950       47,259  185,321       262,800      1,134,212    4,447,711 

      262,800    43,181,136    4,447,711            -   Cộng:

BẢNG CHI TIẾT

Dịch vụ: Quét dọn, thu gom vận chuyển rác khuôn viên UBND tỉnh

Địa điểm: Số 12, đường 30/4, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

TT SHĐM Hạng mục công việc Đơn vị Khối lượng 
 Đơn giá  Thành tiền 
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Att = 262,800        M= 4,447,711 

Bnc = 43,181,136   BNL = -          

TT HẠNG MỤC CHI PHÍ Ký hiệu KINH PHÍ

B Quét dọn, thu vận chuyển rác khuôn viên

1 Chi phí vật liệu VL 262,800.0                

2 Chi phí nhân công NC 51,385,552.0           

3 Chi phí xe máy M 4,403,234.1             

I Chi phí trực tiếp T 56,051,586.0           

II Lợi nhuận định mức TL 2,802,579.3             

III Thuế giá trị gia tăng GTGT 5,885,416.5            

Chi phí xây dựng sau thuế (tính tròn) 64,740,000.0          

CHI PHÍ 1 NĂM: 64,740,000.0          

 (T +C) * 5% 

(T+C+TL) * 10%

T + GTGT

CÁCH TÍNH

Att

 Bnc * 1,19

M * 0,99

VL + NC + M

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
---------------------------

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ 

Hạng mục: Quét dọn, thu gom vận chuyển rác khuôn viên UBND tỉnh

Địa điểm: Số 12, đường 30/4, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp



1.19

0.99 33,630,951.6       

2,802,579.3             5%

5,885,416.5            10%

64,740,000           

-                        

-                        



STT Hạng mục ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành tiền

1 Vệ sinh cửa ra vào, cửa sổ m2 1,632.7          6,000           9,796,392            

2 Quét dọn lối đi m2 633,600.0      250              158,400,000        

3 Vệ sinh nhà WC bộ 5,760.0          10,000         57,600,000          

CỘNG: 225,796,392        

Thuế VAT 10%: 22,579,639          

TỔNG CỘNG 1 NĂM (tính tròn): 248,376,000        

Hạng mục: Vệ sinh khối văn phòng UBND tỉnh

Địa điểm: Số 12, đường 30/4, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



248,376,000     



Giá trị Giá trị 

đề nghị thẩm định

-1 -2 -3 -4

1 Chi phí xây dựng sau thuế 1,272,226,000 1,272,226,000

2 Chi phí quản lý dự án 35,151,604 35,151,604

3 Chi phí tư vấn 42,741,765 42,741,765

4 Chi phí khác 14,392,995 14,392,995

5 Chi phí dự phòng 68,225,618 68,225,618

Tổng cộng (Làm tròn) 1,432,738,000 1,432,738,000

STT Nội dung chi phí



(5) = (4) - (3)

Tăng/Giảm (+/-)
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